
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KDH 2,45%
STB 2,04%
VHM 2,01%
VIB 1,72%
BID 1,27%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDN 31,06%
VNS 16,94%
KHA 15,92%
TNC 14,29%
UDC 12,79%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NBB 6,73%
QCG 6,62%
DIG 6,22%
TMP 5,66%
DXS 5,14%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

EVG 61,77%
PDN 60,21%
TDH 59,54%
ST8 52,66%
CIG 43,14%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -0,77%
FPT -0,35%
VPB -0,25%
ACB -0,23%
GAS -0,21%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
TDP -6,88%
HOT -6,77%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 8,10%
STB 7,91%
HPG 7,58%
SSI 6,80%
CTG 2,61%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
LGL -15,76%
SII -14,29%
PXS -11,92%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với mục tiêu thị trường hướng tới chinh phục vùng kháng cự 1.145-1.148 với ngưỡng hỗ
trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm. NĐT có thể giải ngân 1 phần vào các ngành và mã cổ phiếu có nền tàng
tích lũy chặt hoặc tạo đáy.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VDS 14,88%
CTS 13,23%
AGR 12,60%
DIG 12,44%
DBC 11,84%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
ABR -25,95%
UDC -22,27%
PXS -18,57%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 23/06/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 24,37%
SSI 16,68%
VIB 15,61%
GVR 15,18%
STB 11,94%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG 100,99%
POM 42,28%
GEX 41,10%
TVS 39,49%
DXS 37,31%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -4,44%
NVL -3,62%
VJC -2,99%
VIC -2,60%
VHM -2,28%

VNINDEX

1,125.30 +0.61%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -2,94%
BMP -1,47%
BHN -1,37%
LCG -1,07%
BCM -0,97%

HNX

231.91 +0.06%

UPCOM

85.50 +0.06%

DOW JONES

33,946.71 -0.01%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -4,66%
VRE -4,09%
BVH -4,02%
VNM -3,88%
VJC -3,09%

Nhận định thị trường và chiến lược

"THỬ THÁCH"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/06/2023, VNIndex đóng cửa tăng 6.84 điểm (+0.61%) và đóng cửa tại mức 1,1125.30
điểm. Thị trường tiếp tục có phiên tăng điểm tích cực và mở gap ngay từ đầu phiên. Thanh khoản toàn thị trường đạt
18,668 tỷ, tăng 5% so với phiên trước đó.


Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 5.53 điểm với 21 mã tăng giá, 6 mã giảm giá, 3 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là KDH (+2.45%), STB (+2.04%), VHM (+2.01%), VIB (+1.80%), BID (+1.27%). Trong khi đó các mã giảm mạnh
trong nhóm VN30 là GVR (-0.77%), FPT (-0.35%), VPB (-0.25%), ACB (-0.23%), GAS (-0.21%). Diễn biến của các nhóm chỉ
số thị trường chính: VNIndex (+0.61%), HNXIndex (+0.06%), UPCOMIndex (+0.06%), VN30 (+0.50%), HNX30 (+0.38%),
VNMID (+1.00%), VNSML (+0.55%), VNDIAMOND (+0.52%), VNFINLEAD (+0.46%), VNCOND (+1.04%), VNCONS
(+0.67%).


Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành tiếp tục tăng luân phiên. Nhóm Bất động sản tăng tích cực trong phiên với
nhiều cổ phiếu tăng mạnh như DIG (+6.22%), KDH (+2.45%), VHM (+2.01%). Nhóm Ngân hàng cũng tăng điểm tích cực
giúp chỉ số tăng mạnh như STB (+2.04%), VIB (+1.80%), BID (+1.27%). Ngoài ra các nhóm ngành lớn khác vẫn đang giữ
giá tốt như Chứng khoán, Thép, Xây dựng.


Khối ngoại bán ròng với giá trị đạt 429 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là HPG
(+120 tỷ), STB (+106 tỷ), CTG (+19 tỷ), SSI (+16 tỷ), DBC (+16 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh
là VHM (-583 tỷ), TPB (-50 tỷ), VNM (-40 tỷ), NLG (-37 tỷ), GAS (-30 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVC -17,41%
QCG -9,78%
ITA -9,35%
FIT -6,61%
TTF -4,60%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Vốn đầu tư trên thế giới đang đổ vào Ấn Độ. Chứng khoán Ấn Độ đã hút ròng gần 10 tỷ USD vốn nước ngoài kể từ tháng
3. Đây sẽ là số tiền lớn nhất mà thị trường Ấn Độ nhận được trong một quý kể từ cuối năm 2020 đến nay. Trong khi đó,
rupee hiện là đồng tiền tăng giá mạnh thứ hai trên thế giới trong năm 2023, chỉ sau rupiah của Indonesia. Chứng khoán
Ấn Độ đã trở nên đắt đỏ hơn khi so với quá khứ và các thị trường mới nổi khác. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tăng trưởng
kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp đều đặn, môi trường chính trị ổn định và chính sách tiền tệ hỗ trợ khiến giới đầu tư
vẫn rất yêu thích Ấn Độ.


Nợ ròng của lĩnh vực công tại Anh vượt mức 100% GDP kể từ năm 1961. Nợ ròng của lĩnh vực công, không bao gồm nợ
của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, ở mức 2.567 tỷ Bảng (3.280 tỷ USD), tương đương 100,1% GDP. Đây là lần đầu
tiên nợ ròng của lĩnh vực công vượt mức 100% GDP kể từ năm 1961, dù đã tạm thời được ghi nhận là vượt mức này trong
thời gian bùng phát dịch, trước khi được điều chỉnh giảm sau đó. ONS cho biết, các khoản vay của chính phủ trong tháng
5 ở mức 20 045 tỷ Bảng

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Những tuyến giao thông vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ được đầu tư 1
 Thuế xuất khẩu phân bón NPK về 0% từ ngày 15/7 2
 Quốc hội yêu cầu giao hơn 62.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư 3
 NVL: Novaland giảm nợ hơn 9.000 tỷ đồng trong 6 tháng 4
 Xuất nhập khẩu đạt gần 288 tỷ USD tính đến trung tuần tháng 6 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
STG -9,48%
HQC -5,34%
LGC -5,33%
BWE -5,33%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

23/06/2023: Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức và Anh (Tháng 6)

23/06/2023: Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Mỹ (Tháng 6)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.515,00 0,04% 0,06% 0,28%
USD/JPY 142,98 0,78% 2,06% 5,36%
GBP/USD 1,27 -0,78% 0,00% 1,60%
EUR/USD 1,10 0,00% 1,85% 1,85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 917,00 1,44% 5,77% -4,58%
Gỗ 554,00 0,91% 4,92% 24,49%
Quặng sắt 114,50 0,00% 0,00% 11,71%
Đồng 3,89 -0,51% 0,78% 4,57%
Thép 3.709,00 -0,88% -0,46% 3,23%
Vàng 1.913,52 -0,97% -1,52% -4,85%
Bạc 22,24 -1,77% -7,06% -6,98%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lúa mì 739,00 0,61% 17,26% 16,38%
Lợn hơi 91,85 -3,06% 1,38% 9,11%
Cao su 132,60 0,00% -0,60% -3,07%
Đường 24,93 -3,67% -0,91% -6,49%
Cà phê 171,70 -0,17% -6,05% -9,30%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 74,14 -3,86% 1,28% -0,04%
Khí tự nhiên 2,61 0,38% 11,54% 14,98%
Than 125,75 1,29% -4,73% -24,47%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.988,16 -0,22% -1,98% 0,47%
Dow Jones 33.946,71 -0,01% -0,78% 1,24%
FTSE 100 7.502,03 -0,76% -1,32% -2,96%
Nikkei 225 33.264,88 -0,92% -0,71% 13,19%
S&P 500 4.381,89 0,37% 0,29% 5,90%

22/06/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Viễn thông

Tài chính
Ngân hàng

Hàng Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng

Công nghiệp
Công nghệ Thông tin

Dược phẩm và Y tế

1,15%
1,09%

0,96%
0,86%

0,74%
0,61%

0,42%
0,30%

0,20%
-0,27%

-0,42%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/06/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM BID VCB CTG HPG VNM HVN STB DGC VIB BHN VCI KBC TDP ACB FPT VPB GAS GVR BCM

1,19

0,69

0,47
0,36 0,36 0,31 0,30 0,28 0,22 0,21

-0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 -0,08 -0,08 -0,10 -0,15 -0,21

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

09/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 19/06 20/06 21/06 22/06

271

-464

1

392

230

546

-331

-2

-290

83

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

09/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 19/06 20/06 21/06 22/06

65 81

229

623

384 423

-103

-441

-42

-421

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 120.595 4.887.600
STB 105.635 3.545.700
CTG 18.548 630.600
SSI 16.493 632.500
DBC 15.745 740.600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

GAS -30.009 -313.700
NLG -37.053 -1.059.700
VNM -39.635 -593.500
TPB -50.056 -2.700.100
VHM -574.882 -10.538.000

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VOC 38.995 1.624.788
BCM 23.465 289.000
OCB 18.647 1.094.200
VCB 17.903 185.894
FUEVFVND 13.971 586.200

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

TCB -8.389 -256.700
HPG -8.628 -347.662
FUESSVFL -8.841 -500.200
MWG -9.551 -223.401
STB -18.401 -614.500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.125,30 0,61% 0,71% 5,47%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 18.610,43 6,45% 8,70% 55,53%
HNX 231,91 0,06% 1,31% 7,81%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.970,39 -7,05% -2,40% 24,07%
Upcom 85,50 0,06% 0,80% 6,81%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1.234,64 6,05% 37,09% 102,94%
P/E VNindex (x) 13,33 0,61% 0,46% 6,36%
P/B VNindex (x) 1,73 0,61% 0,61% 6,67%

22/06/2023

NIKKEI 225

33,264.88 -0.92%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,988.16 -0.22%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDN 6,93%
RIC 6,92%
CSV 6,89%
ST8 6,89%
SFG 6,89%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex đã mở gap tăng điểm với KLGD giữ ở mức khá và hiện đang tiếp cận vùng kháng cự 1.128 điểm. Thị trường tiếp
tục nằm trên đường MA10/MA20 ngày cũng như MA10/MA20 tuần cho thấy xu hướng của thị trường tiếp tục hướng lên.
Đường MACD đang chập với đường tín hiệu sau nhịp điều chỉnh của tuần trước. Khi thị trường vượt vùng 1.124-1.128 sẽ
xác nhận xu hướng tăng tiếp tục với mục tiêu tiếp theo mà thị trường hướng tới là vùng kháng cự 1.145-1.148, tương
đương với biên độ tăng khoảng 45 điểm (+4%) từ đáy ngắn hạn 1.100. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường đang nằm
ở vùng 1.097-1.100.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 VCS 16/05/2023 49.000 62.100 59.200 49.000 26,7% 20,8% Nắm giữ
2 VCG 24/05/2023 18.600 24.000 21.300 17.500 29,0% 14,5% Nắm giữ
3 VGT 10/5/2023 11.600 13.400 13.000 11.100 15,5% 12,1% Nắm giữ
4 IDI 30/05/2023 12.000 14.300 13.400 11.200 19,2% 11,7% Nắm giữ
5 VIB 1/6/2023 17.900 21.450 19.750 16.850 19,8% 10,3% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VTP
• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – BAF

https://cafef.vn/nhung-tuyen-giao-thong-vung-dong-bang-song-hong-se-duoc-dau-tu-188230622135633482.chn
https://etime.danviet.vn/thue-xuat-khau-phan-bon-npk-ve-0-tu-ngay-15-7-20230622125657804.htm
https://cafef.vn/quoc-hoi-yeu-cau-giao-hon-62000-ty-dong-cho-cac-nhiem-vu-du-an-du-thu-tuc-dau-tu-18823062210222173.chn
https://markettimes.vn/novaland-giam-no-hon-9-000-ty-dong-trong-6-thang-32178.html
https://haiquanonline.com.vn/xuat-nhap-khau-dat-gan-288-ty-usd-tinh-den-trung-tuan-thang-6-175532.html
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/vtp-kha-quan-gia-muc-tieu-43-450-vnd-nang-cao-chat-luong-dich-vu-la-chia-khoa/
https://www.abs.vn/baf-trung-lap-gia-muc-tieu-22-800-vnd-chuyen-doi-mo-hinh-chuyen-minh-phat-trien/

